TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THẠNH
KHỐI 1
LỚP 1A …
Họ và tên:…………………………………….
BÀI TẬP Ở NHÀ TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 
Thứ hai ngày 6 tháng 4 năm 2020
Tiếng Việt 
1. Đọc bài Luyện tập  và đọc bài Điện Biên Phủ (Sách bài tập thực hành TV trang 49 tập 2): Nhớ đọc từ 3 đến 5 lần.
2. Viết  vần uyên - uyêt (viết 2 dòng vào vở luyện viết ở nhà)
3. Phụ huynh đọc cho con viết vào vở ở nhà một đoạn từ “Điện Biên Phủ  …… ô tô.” trong bài Điện Biên Phủ .
4. Làm bài tập 1,2/ 49(Sách bài tập thực hành TV trang 49 tập 2)
TOÁN
Bài 1. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau:
[image: Bài tập cuối tuần lớp 1 - Tuần 20]
Bài 2. Viết phép tính thích hợp:
	a. Có : 14 gà mẹ
   Có : 5 gà con.
   Có tất cả:........con gà?

	
	
	
	
	



	b. Có : 6 con gà.
    Có : 10 gà mẹ.
    Có:........ con  gà?
	
	
	
	
	







Bài 3. Tính: 
12 + 4 – 1       = ……..                               17 – 3 + 2 = ……..                      
30cm + 50cm = ……..                                       
Bài 4: Hình bên có:
Có …….. hình tam giác               
                                                                              
Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2020
TIẾNG VIỆT 
1. Đọc bài uya – uyên- uyêt  và đọc bài Tây Nguyên (Sách bài tập thực hành TV trang 48 tập 2): Nhớ đọc từ 3 đến 5 lần.
2. Viết  vần uya – uyên- uyêt  (viết 1 dòng vào vở luyện viết ở nhà). 
3. Phụ huynh đọc cho con viết vào vở ở nhà một đoạn từ “Tây Nguyên  …… mát mẻ” trong bài Tây Nguyên .
4. Làm bài tập 1,2,3/ 48 (Sách bài tập thực hành TV trang 48 tập 2)

TOÁN
Bài 1. Tính: 
   16 + 2 - 3 = …                 15 - 2 + 1 = …                     13 - 2 + 4 = … 
    19 – 5 – 0 = …                18 – 2 + 1 = …  		15 – 0 + 3 = … 
    10 + 5 + 4 = …                15 - 2 – 1 = …                    13 + 4 + 2 = … 
Bài 2. Em tự nghĩ ra mộ tsố (viết số đó vào cột ở giữa), rồi tìmsố liềntrước và số liền sau của số đó (viết vào hai cột bên)
	Số liền trước
	Số em nghĩ ra
	Số liền sau

	
…………
	
……………
	
………….



Bài 3: Kẻ thêm 2 đoạn thẳng để hình vẽ có 7 hình tam giác
[image: DeKT-HK1-ToanL1-2012-5]
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
Có         : 10 quả bóng
	
	
	
	
	


Bán       : 4 quả bóng
Còn lại  : ……quả bóng


Thứ tư ngày 8 tháng 4 năm 2020
TIẾNG VIỆT 
1, Đọc bài Vần không có âm cuối và đọc bài Cá lia thia (Sách bài tập thực hành TV trang 47 tập 2): Nhớ đọc từ 3 đến 5 lần.
2,Viết  vần ia  (viết 2 dòng vào vở luyện viết ở nhà). 
3. Phụ huynh đọc cho con viết vào vở ở nhà một đoạn từ “Cá lia thia  …… đá nhau” trong bài Cá lia thia .
4. Làm bài tập 1,2/ 47(Sách bài tập thực hành TV trang 47 tập 2)

TOÁN

Bài 1:  Tính:
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   Bài 2: Tính:

	    18  -  2  +  0  =……………    		
	19 -  7  +  2 = …………… 



  Bài 3: Điền >,< ,=:
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    Bài 4: Viết phép tính thích hợp.
          Lan có     :  16 quả cam
          Mai có     :  2 quả cam
         Cả có tất cả: … quả cam?
	
	
	
	
	








Thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2020
TIẾNG VIỆT 
1. Đọc bài Nguyên âm đôi và đọc bài  Ve sầu và kiến (Sách bài tập thực hành TV trang 46 tập 2): Nhớ đọc từ 3 đến 5 lần.
2. Viết  vần iên – yên ; iêt – yêt (viết 1 dòng vào vở luyện viết ở nhà).
3. Phụ huynh đọc cho con viết vào vở ở nhà một đoạn từ “Khi hè về …… đồ ăn” trong bài Ve sầu và kiến
4. Làm bài tập 1,2 / 46 (Sách bài tập thực hành TV trang 46 tập 2)

TOÁN
Bài 1: Đặt tính rồi tính :
 3 + 13	             16 - 4	              19 –  5                           18 –  0
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Bài 2: Số?


	19  =  	-                              	+   3     >   17   -   4

	8  =	-      -     2		-  6      =   18  - 	
Bài 3: Viết số
Gồm 1 chục và 7 đơn vị :...........		Gồm 2 chục và 0 đơn vị: ............ 
Gồm 1 chục và 3 đơn vị: .............	                    Gồm 1 chục và 8 đơn vị: ........... 
Bài 4: Tính
12  +  6  -  5   = ......	18  -  3  +  2  = ........
18  +  1  +  2  = .......	17  -  2  –  2  =  ........
Bài 5 :  Kẻ thêm 3 đoạn thẳng để hình vẽ 7 hình tam giác







Thứ sáu  ngày 10 tháng 4 năm 2020
TIẾNG VIỆT 
1. Đọc bài Nhà bạn Quế (Sách bài tập thực hành TV trang 45 tập 2): Nhớ đọc từ 3 đến 5 lần.
2. Phụ huynh đọc cho con viết vào vở ở nhà một đoạn từ “Gia đình Quế  …… thoáng mát” trong bài Nhà bạn Quế.
3. Làm bài tập1,2 / 45 (Sách bài tập thực hành TV trang 45 tập 2):
TOÁN
I. Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:
Bài 1. Các số nhỏ hơn 8:
A.     4, 9, 6, 0                  B. 0, 4, 6, 7                  C. 9, 6, 4, 10
Bài 2. Kết quả phép tính:  9 – 3 =  ?
A. 6                       B. 4                 C. 2                     D. 5
Bài 3. Các số: 1,3,7,2,10 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A. 1,3,7,2,10           B. 7,10,2,3,1                C. 10,7,3,2,1                 D.1,2,3,7,10
Bài 4. Số cần điền vào phép tính 7 + 0 = 0 + …. Là:
A. 0                         B. 7                             C. 1                               D. 10
II. Tự luận  
Bài 1  Tính:
                  4                     10                        7                        8                  10
              +                      -                          +                        -                    -     
                  5                      4                         3                        3                    7  
                                                   
             ...........             ...........                ...........                ...........          ………  

Bài  2 : Điền dấu +  , -  thích hợp vào ô trống 




12   5   3  = 14	                                                              14  4     1 = 11                                                               


16  3     2 = 17	
Bài 3: Viết phép tính thích hợp:
Có         : 18 quả cam
	
	
	
	
	


Bán       : 4 quả cam
Còn lại  : ……quả cam
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